
 

Họ và tên: ……………………………………………………………  Lớp: 2 

PHIỀU LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 21 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20.. 

I. ĐỌC HIỂU: 

                                        CÂY BÀNG  

Cứ vào mùa đông  

Gió về rét buốt  

Cây bàng trụi trơ  

Lá cành rụng hết  

Chắc là nó rét!  

 

Khi vào mùa nóng  

Tán lá xòe ra  

Như cái ô to  

Đang làm bóng mát 

 

Bóng bàng tròn lắm  

Tròn như cái nong  

Em ngồi vào trong  

Mát ơi là mát!  

 

A bàng tốt lắm  

Bàng che cho em  

Nhưng ai che bàng  

Cho bàng khỏi nắng 

 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm 

theo yêu cầu.  

Câu1. Mùa đông, cây bàng như thế nào?  

a. Trơ trụi, lá cành rụng hết  

b. Tán lá xanh tốt  

c. Tỏa bóng mát như cái ô to  

Câu 2. Qua bài thơ, em thấy cây bàng đẹp nhất vào mùa nào?  

a. Mùa đông  

b. Mùa hè 

c. Mùa thu 

Câu 3. Dựa vào nội dung bài đọc , viết tiếp những câu sau để được câu nếu đặc điểm 

của cây bàng vào mùa hè?   

- Tán bàng…………………………………………………………………………………… 

- Bóng cây bàng …………………………………………………........................................ 



Câu 4.Viết một câu nói về hoạt động chăm sóc cây xanh.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

II. LUYỆN TẬP: 

Bài 1: Nối các từ ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp.             

   A                                                                                    B  

   Cây bàng  chuyển màu vàng nhạt , hệt như những chiếc 

đèn nhấp nháy trong tán lá. 

 

  

 

 

Bài 2: chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ trống cho phù hợp. 

    ( li ti, xanh non, rì rào) 

- Những hạt mưa ………………… khẽ rơi bên cửa sổ. 

- Những mầm cây ………………… đang tắm nắng sớm. 

- Gió thổi ………………….. trong vòm lá xanh mát. 

Bài 3: Điền dấu chấm, dấu chấm than thích hợp vào đoạn văn sau :  

     Mùa hè, hoa phượng bừng lên          Từng chùm hoa như từng đốm lửa thắp lên đỏ rực 

cả bầu trời         Chúng đang hòa với cái nắng chói chang để tạo thành những ngọn đuốc 

bập bùng             Mỗi cánh phượng rơi nghiêng theo làn gió tựa như một vệt sao băng 

Chao ôi, phượng đẹp đến nao lòng  

 

 

 

 

 

 

 

   Lá  bàng    to như lòng bàn tay của bố. 

  Quả  bàng  như chiếc ô xanh khổng lồ . 

 

 

 

 


